
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 8  năm 2019 

THÔNG BÁO  

V/v thông tin nhập học cho sinh viên đại học chính quy  

khóa 45 năm học 2019 - 2020 
 

Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên thuộc 

chương trình Cử nhân Tài năng khóa 45 thời gian nhập học dự kiến cho học kỳ I năm học 2019-2020 

như sau: 

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên Khóa 45 của chương trình Cử nhân Tài năng (theo danh sách đính 

kèm) 

2. Tuần lễ chào đón Tân sinh viên: 

Từ ngày 16/9/2019 đến 30/9/2019 Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Tuần lễ chào đón Tân sinh viên, năm học 2019 - 2020, gồm nhiều 

hoạt động cụ thể như: Lễ khai giảng; Tuần lễ định hướng; Giới thiệu chung về các công tác, nội 

quy của trường; Dịch vụ hỗ trợ và hoạt động sinh viên dành cho sinh viên khóa 45. 

3. Thời khóa biểu: 

Thời khóa biểu học kỳ I (2019 – 2020): các môn học của chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 

30/09/2019. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên trang myisb.isb.edu.vn và gửi vào email sinh 

viên. 

Sinh viên vẫn phải theo học tất các các buổi sinh hoạt công dân như lịch thông báo của Phòng 

Đào tạo trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) 

4. Lớp bồi dưỡng tiếng Anh: 

Thời gian dự kiến bắt đầu: 30/09/2019. Lớp bồi dưỡng dành cho sinh viên đạt kết quả kiểm tra 

tiếng Anh đầu vào dưới 5.5. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo qua email. 

5. Tài khoản email:  

Địa chỉ email sinh viên đã được kích hoạt. Sinh viên đăng nhập và cài đặt lại mật khẩu. 

Định dạng email:  

ID: studentID@student.isb.edu.vn 

Mật khẩu mặc định: !!!abcd123 

 Ghi chú: -  Sinh viên đăng nhập bằng gmail để truy cập tài khoản email 

- Sinh viên bắt buộc phải sử dụng tài khoản email sinh viên để nhận được các thông 

báo chính thức từ trường liên quan đến học tập và hoạt động sinh viên. 

                             BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ  

mailto:studentID@student.isb.edu.vn


 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG  

KHÓA 45 
       

Stt Mă SV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Email 

1 31191025335 Bùi Thu An 14/10/2001 DH45ISB01 31191025335@student.isb.edu.vn 

2 31191023009 Tạ Thụy An 19/10/2001 DH45ISB01 31191023009@student.isb.edu.vn 

3 31191020051 Trần Đình Việt An 18/11/2001 DH45ISB01 31191020051@student.isb.edu.vn 

4 31191020576 Huỳnh Linh Chi 26/02/2001 DH45ISB01 31191020576@student.isb.edu.vn 

5 31191022361 Lê Bá Thành Đạt 20/03/2001 DH45ISB01 31191022361@student.isb.edu.vn 

6 31191020256 Nguyễn Thành Đạt 02/08/2001 DH45ISB01 31191020256@student.isb.edu.vn 

7 31191027198 Lê Hoàng Dương 27/09/2001 DH45ISB01 31191027198@student.isb.edu.vn 

8 31191020743 Nguyễn Đình Duy 20/05/2001 DH45ISB01 31191020743@student.isb.edu.vn 

9 31191025543 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 01/06/2001 DH45ISB01 31191025543@student.isb.edu.vn 

10 31191026590 Nguyễn Duy Hiếu 30/01/2001 DH45ISB01 31191026590@student.isb.edu.vn 

11 31191027058 Lê Đức Hòa 20/06/2001 DH45ISB01 31191027058@student.isb.edu.vn 

12 31191020147 Tạ Đức Huy 22/10/2001 DH45ISB01 31191020147@student.isb.edu.vn 

13 31191020143 Nguyễn Minh Kha 20/06/2001 DH45ISB01 31191020143@student.isb.edu.vn 

14 31191021148 Nguyễn Huỳnh Khánh Linh 19/01/2001 DH45ISB01 31191021148@student.isb.edu.vn 

15 31191020218 Nguyễn Phương Linh 11/10/2001 DH45ISB01 31191020218@student.isb.edu.vn 

16 31191023499 Trịnh Yến Linh 29/06/2001 DH45ISB01 31191023499@student.isb.edu.vn 

17 31191020435 Lê Long 26/09/2001 DH45ISB01 31191020435@student.isb.edu.vn 

18 31191021071 Đinh Nguyễn Kim Ngân 29/04/2001 DH45ISB01 31191021071@student.isb.edu.vn 

19 31191021664 Nguyễn Ngô Bảo Ngân 15/11/2001 DH45ISB01 31191021664@student.isb.edu.vn 

20 31191023606 Nguyễn Thụy Anh Ngân 04/05/2001 DH45ISB01 31191023606@student.isb.edu.vn 

21 31191023626 Vòng Sĩ Nghiệp 15/06/2001 DH45ISB01 31191023626@student.isb.edu.vn 

22 31191020186 Tô Hồng Nhân 24/03/2001 DH45ISB01 31191020186@student.isb.edu.vn 

23 31191024447 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 13/04/2001 DH45ISB01 31191024447@student.isb.edu.vn 

24 31191025442 Phạm Trần Hồng Phát 28/06/2001 DH45ISB01 31191025442@student.isb.edu.vn 

25 31191025611 Cao Quốc Phú 27/09/2001 DH45ISB01 31191025611@student.isb.edu.vn 

26 31191022065 Phan Lê My Sa 19/04/2001 DH45ISB01 31191022065@student.isb.edu.vn 



 

 

27 31191020779 Trần Quế San 18/07/2001 DH45ISB01 31191020779@student.isb.edu.vn 

28 31191025786 Huỳnh Tấn Thành 20/06/2001 DH45ISB01 31191025786@student.isb.edu.vn 

29 31191027411 Hoàng Hương Thảo 18/12/2001 DH45ISB01 31191027411@student.isb.edu.vn 

30 31191020181 Lê Thanh Thảo 04/09/2001 DH45ISB01 31191020181@student.isb.edu.vn 

31 31191021007 Nguyễn Hoàng Minh Thư 18/01/2001 DH45ISB01 31191021007@student.isb.edu.vn 

32 31191025643 Đỗ Ngọc Như Trâm 17/04/2001 DH45ISB01 31191025643@student.isb.edu.vn 

33 31191024082 Mai Viết Thanh Trang 22/01/2001 DH45ISB01 31191024082@student.isb.edu.vn 

34 31191020463 Phan Thị Hoàng Trang 24/12/2001 DH45ISB01 31191020463@student.isb.edu.vn 

35 31191020069 Nguyễn Gia Tường 13/08/2001 DH45ISB01 31191020069@student.isb.edu.vn 

36 31191022000 Phan Minh Hạnh Uyên 11/10/2001 DH45ISB01 31191022000@student.isb.edu.vn 

37 31191025224 Nguyễn Hải Phương Vy 15/10/2001 DH45ISB01 31191025224@student.isb.edu.vn 

38 31191024329 Đinh Ngọc Yến 14/10/2001 DH45ISB01 31191024329@student.isb.edu.vn 

39 31191020276 Lê Hoàng Việt An 22/08/2001 DH45ISB02 31191020276@student.isb.edu.vn 

40 31191023008 Phạm Thị Thanh An 20/09/2001 DH45ISB02 31191023008@student.isb.edu.vn 

41 31191020265 Nguyễn Phương Anh 28/09/1999 DH45ISB02 31191020265@student.isb.edu.vn 

42 31191024965 Vũ Đình Ngọc Diệp 01/01/2001 DH45ISB02 31191024965@student.isb.edu.vn 

43 31191020052 Trần Ngọc Thùy Dương 09/01/2001 DH45ISB02 31191020052@student.isb.edu.vn 

44 31191026428 Nguyễn Ngọc Duy 24/12/2001 DH45ISB02 31191026428@student.isb.edu.vn 

45 31191026380 Trần Lê Duy 14/01/2001 DH45ISB02 31191026380@student.isb.edu.vn 

46 31191026127 Đào Khánh Duyên 15/01/2001 DH45ISB02 31191026127@student.isb.edu.vn 

47 31191026941 Lê Vĩnh Hào 03/03/2000 DH45ISB02 31191026941@student.isb.edu.vn 

48 31191024699 Trần Bá Nguyên Hoàng 04/11/2001 DH45ISB02 31191024699@student.isb.edu.vn 

49 31191020315 Nguyễn Thị Thu Hường 19/03/2001 DH45ISB02 31191020315@student.isb.edu.vn 

50 31191023426 Trương Anh Khoa 17/08/2001 DH45ISB02 31191023426@student.isb.edu.vn 

51 31191024706 Lê Nguyễn Minh Khôi 15/09/2001 DH45ISB02 31191024706@student.isb.edu.vn 

52 31191024421 Vũ Bùi Hà Linh 10/03/2001 DH45ISB02 31191024421@student.isb.edu.vn 

53 31191020403 Nguyễn Hoàng Long 09/02/2001 DH45ISB02 31191020403@student.isb.edu.vn 

54 31191020133 Nguyễn Minh Ngân 09/04/2001 DH45ISB02 31191020133@student.isb.edu.vn 

55 31191027375 Trần Kim Ngân 04/12/2001 DH45ISB02 31191027375@student.isb.edu.vn 



 

 

56 31191023612 Trần Nguyễn Thúy Ngân 04/10/2001 DH45ISB02 31191023612@student.isb.edu.vn 

57 31191023629 Dương Nguyễn Ánh Ngọc 18/12/2001 DH45ISB02 31191023629@student.isb.edu.vn 

58 31191023672 Võ Thị Thảo Nguyên 27/02/2001 DH45ISB02 31191023672@student.isb.edu.vn 

59 31191023706 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 18/10/2001 DH45ISB02 31191023706@student.isb.edu.vn 

60 31191023746 Nguyễn Quỳnh Như 25/09/2001 DH45ISB02 31191023746@student.isb.edu.vn 

61 31191022116 Nguyễn Khánh Nhung 11/10/2001 DH45ISB02 31191022116@student.isb.edu.vn 

62 31191020282 Nguyễn Lê Hoàng Phúc 10/03/2001 DH45ISB02 31191020282@student.isb.edu.vn 

63 31191025618 Trần Thị Trúc Phương 22/10/2001 DH45ISB02 31191025618@student.isb.edu.vn 

64 31191022322 Nguyễn Lê Tiến Sang 10/06/2001 DH45ISB02 31191022322@student.isb.edu.vn 

65 31191020269 Phạm Văn Tài 01/11/2001 DH45ISB02 31191020269@student.isb.edu.vn 

66 31191020173 Phan Châu Thanh 25/09/2001 DH45ISB02 31191020173@student.isb.edu.vn 

67 31191022307 Nguyễn Minh Thảo 26/10/2001 DH45ISB02 31191022307@student.isb.edu.vn 

68 31191023963 Nguyễn Phương Thảo 21/07/2001 DH45ISB02 31191023963@student.isb.edu.vn 

69 31191023966 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/02/2001 DH45ISB02 31191023966@student.isb.edu.vn 

70 31191022414 Trần Minh Thuận 30/04/2001 DH45ISB02 31191022414@student.isb.edu.vn 

71 31191024131 Lê Minh Triết 14/12/2001 DH45ISB02 31191024131@student.isb.edu.vn 

72 31191024152 Lê Thị Thanh Trúc 14/11/2001 DH45ISB02 31191024152@student.isb.edu.vn 

73 31191026548 Lê Hiếu Trung 30/08/2001 DH45ISB02 31191026548@student.isb.edu.vn 

74 31191025326 Đào Minh Thảo Vy 15/07/2001 DH45ISB02 31191025326@student.isb.edu.vn 

75 31191025507 Hà Thảo Vy 20/11/2001 DH45ISB02 31191025507@student.isb.edu.vn 

76 31191024335 Phạm Hoàng Minh Yến 28/09/2001 DH45ISB02 31191024335@student.isb.edu.vn 

77 31191024670 Huỳnh Quế Anh 23/07/2001 DH45ISB03 31191024670@student.isb.edu.vn 

78 31191025132 Ngô Vân Anh 04/08/2001 DH45ISB03 31191025132@student.isb.edu.vn 

79 31191020003 Phạm Mai Minh Anh 12/09/2001 DH45ISB03 31191020003@student.isb.edu.vn 

80 31191025519 Lê Ngọc Nhi Bình 07/01/2001 DH45ISB03 31191025519@student.isb.edu.vn 

81 31191020044 Trịnh Khắc Dũng 15/07/2001 DH45ISB03 31191020044@student.isb.edu.vn 

82 31191020567 Nguyễn Hoàng Duy 08/05/2001 DH45ISB03 31191020567@student.isb.edu.vn 

83 31191027318 Nguyễn Hoàng Nhật Duyên 27/01/2001 DH45ISB03 31191027318@student.isb.edu.vn 

84 31191025545 Dương Ngọc Hân 28/07/2001 DH45ISB03 31191025545@student.isb.edu.vn 



 

 

85 31191020448 Nguyễn Như Hảo 16/10/2001 DH45ISB03 31191020448@student.isb.edu.vn 

86 31191020244 Phạm Duy Hoàng 28/10/2001 DH45ISB03 31191020244@student.isb.edu.vn 

87 31191020604 Phùng Minh Huy 13/07/2001 DH45ISB03 31191020604@student.isb.edu.vn 

88 31191026779 Nguyễn Thị Khánh Huyền 23/01/2001 DH45ISB03 31191026779@student.isb.edu.vn 

89 31191021690 Lý Trần Anh Khôi 21/06/2001 DH45ISB03 31191021690@student.isb.edu.vn 

90 31191025990 Nguyễn Trung Kiên 03/01/2001 DH45ISB03 31191025990@student.isb.edu.vn 

91 31191020175 Phạm Hải Long 13/04/2001 DH45ISB03 31191020175@student.isb.edu.vn 

92 31191023543 Võ Châu Trà Mi 11/01/2001 DH45ISB03 31191023543@student.isb.edu.vn 

93 31191023639 Lê Quốc Khánh Ngọc 21/01/2001 DH45ISB03 31191023639@student.isb.edu.vn 

94 31191021032 Lê Hoàng Thảo Nguyên 25/02/2001 DH45ISB03 31191021032@student.isb.edu.vn 

95 31191021863 Trần Minh Khôi Nguyên 04/08/2001 DH45ISB03 31191021863@student.isb.edu.vn 

96 31191023696 Huỳnh Tuyết Nhi 09/02/2000 DH45ISB03 31191023696@student.isb.edu.vn 

97 31191020336 Hồ Hạo Nhiên 21/06/2001 DH45ISB03 31191020336@student.isb.edu.vn 

98 31191023772 Trần Minh Phi 16/03/2001 DH45ISB03 31191023772@student.isb.edu.vn 

99 31191020880 Lê Vân Mai Phương 12/02/2001 DH45ISB03 31191020880@student.isb.edu.vn 

100 31191023821 Trần Thị Thu Phương 07/08/2001 DH45ISB03 31191023821@student.isb.edu.vn 

101 31191020778 Võ Ngọc Hoàng Phương 25/10/2001 DH45ISB03 31191020778@student.isb.edu.vn 

102 31191023854 Lê Nguyễn Mỹ Quyên 10/02/2001 DH45ISB03 31191023854@student.isb.edu.vn 

103 31191021862 Phan Bảo Tâm 11/02/2001 DH45ISB03 31191021862@student.isb.edu.vn 

104 31191026184 Phan Bình Phương Thảo 11/02/2001 DH45ISB03 31191026184@student.isb.edu.vn 

105 31191020057 Nguyễn Ngọc Thi 27/12/2001 DH45ISB03 31191020057@student.isb.edu.vn 

106 31191020874 Phạm Trường Thịnh 01/09/2001 DH45ISB03 31191020874@student.isb.edu.vn 

107 31191024042 Trần Minh Thư 06/06/2001 DH45ISB03 31191024042@student.isb.edu.vn 

108 31191022137 Trần Xuân Hồng Thuỷ 01/10/2001 DH45ISB03 31191022137@student.isb.edu.vn 

109 31191024106 Nguyễn Hồng Minh Trâm 05/02/2001 DH45ISB03 31191024106@student.isb.edu.vn 

110 31191024156 Phạm Thanh Trúc 27/02/2001 DH45ISB03 31191024156@student.isb.edu.vn 

111 31191025648 Lê Nguyễn Minh Tuấn 01/03/2001 DH45ISB03 31191025648@student.isb.edu.vn 

112 31191024514 Nguyễn Trần Thanh Tùng 24/01/2001 DH45ISB03 31191024514@student.isb.edu.vn 

113 31191020623 Lê Huỳnh Phương Vy 02/11/2001 DH45ISB03 31191020623@student.isb.edu.vn 



 

 

114 31191020053 Nguyễn Lê Phương Vy 08/02/2001 DH45ISB03 31191020053@student.isb.edu.vn 

115 31191026724 Phạm Ngọc Phương Anh 26/07/2001 DH45ISB04 31191026724@student.isb.edu.vn 

116 31191020382 Thái Hoàng Anh 14/08/2001 DH45ISB04 31191020382@student.isb.edu.vn 

117 31191023068 Tô Nguyễn Minh Anh 19/10/2001 DH45ISB04 31191023068@student.isb.edu.vn 

118 31191020893 Vũ Trần Minh Anh 30/09/2001 DH45ISB04 31191020893@student.isb.edu.vn 

119 31191023202 Hà Hải Đăng 29/05/2001 DH45ISB04 31191023202@student.isb.edu.vn 

120 31191024970 Nguyễn Đức Duy 14/05/2001 DH45ISB04 31191024970@student.isb.edu.vn 

121 31191027052 Hồ Hào Duyên 17/05/2001 DH45ISB04 31191027052@student.isb.edu.vn 

122 31191025240 Đặng Vũ Ngọc Hà 03/01/2001 DH45ISB04 31191025240@student.isb.edu.vn 

123 31191026037 Giang Đức Hạo 13/10/2001 DH45ISB04 31191026037@student.isb.edu.vn 

124 31191022108 Nguyễn Xuân Hiệp 25/06/2001 DH45ISB04 31191022108@student.isb.edu.vn 

125 31191023401 Nguyễn Minh Khanh 29/01/2001 DH45ISB04 31191023401@student.isb.edu.vn 

126 31191026141 Đỗ Lê Khoa 02/07/2001 DH45ISB04 31191026141@student.isb.edu.vn 

127 31191021041 Nguyễn Tôn Vành Khuyên 15/05/2001 DH45ISB04 31191021041@student.isb.edu.vn 

128 31191022139 Võ Phan Hồng Kiệt 09/07/2001 DH45ISB04 31191022139@student.isb.edu.vn 

129 31191023476 Hà Bữu Linh 29/05/2001 DH45ISB04 31191023476@student.isb.edu.vn 

130 31191020087 Lý Tuyết Mẫn 25/10/2001 DH45ISB04 31191020087@student.isb.edu.vn 

131 31191022301 Lê Minh 08/10/2001 DH45ISB04 31191022301@student.isb.edu.vn 

132 31191027080 Ngô Quang Nguyên 21/09/2001 DH45ISB04 31191027080@student.isb.edu.vn 

133 31191025426 Phạm Thảo Nguyên 30/05/2001 DH45ISB04 31191025426@student.isb.edu.vn 

134 31191023726 Vũ Long Nhi 09/08/2001 DH45ISB04 31191023726@student.isb.edu.vn 

135 31191023739 Lê Thanh Như 26/06/2001 DH45ISB04 31191023739@student.isb.edu.vn 

136 31191025286 Lê Thảo Như 20/07/2001 DH45ISB04 31191025286@student.isb.edu.vn 

137 31191024455 Huỳnh Thị Thanh Phước 05/05/2001 DH45ISB04 31191024455@student.isb.edu.vn 

138 31191023829 Lê Phúc Quang 04/01/2001 DH45ISB04 31191023829@student.isb.edu.vn 

139 31191021591 Nguyễn Hoàng Hải Quế 31/10/2001 DH45ISB04 31191021591@student.isb.edu.vn 

140 31191023869 Khổng Mai Quỳnh 15/09/2001 DH45ISB04 31191023869@student.isb.edu.vn 

141 31191024764 Nguyễn Minh Thắng 26/03/2001 DH45ISB04 31191024764@student.isb.edu.vn 

142 31191024926 Nguyễn Thị Anh Thi 07/01/2001 DH45ISB04 31191024926@student.isb.edu.vn 



 

 

143 31191024860 Nguyễn Minh Thư 07/10/2001 DH45ISB04 31191024860@student.isb.edu.vn 

144 31191020020 Phan Nguyễn Anh Thư 28/05/2001 DH45ISB04 31191020020@student.isb.edu.vn 

145 31191024059 Bùi Minh Tiến 25/10/2001 DH45ISB04 31191024059@student.isb.edu.vn 

146 31191024112 Trương Bích Trâm 08/08/2001 DH45ISB04 31191024112@student.isb.edu.vn 

147 31191020978 Lê Hoàng Thu Trang 06/01/2001 DH45ISB04 31191020978@student.isb.edu.vn 

148 31191020697 Hồ Lưu Nhã Trúc 03/12/2001 DH45ISB04 31191020697@student.isb.edu.vn 

149 31191025848 Dương Khánh Trung 27/07/2001 DH45ISB04 31191025848@student.isb.edu.vn 

150 31191025218 Lê Nhã Uyên 08/09/2001 DH45ISB04 31191025218@student.isb.edu.vn 

151 31191024291 Nguyễn Hoàng Lan Vy 20/02/2001 DH45ISB04 31191024291@student.isb.edu.vn 

152 31191021002 Phan Ngọc Thảo Vy 12/01/2001 DH45ISB04 31191021002@student.isb.edu.vn 

153 31191023011 Bùi Lê Mai Anh 26/06/2000 DH45ISB05 31191023011@student.isb.edu.vn 

154 31191021371 Thái Hồng Anh 12/02/2001 DH45ISB05 31191021371@student.isb.edu.vn 

155 31191021000 Trần Minh Anh 04/03/2001 DH45ISB05 31191021000@student.isb.edu.vn 

156 31191025346 Trần Thị Trâm Anh 25/10/2001 DH45ISB05 31191025346@student.isb.edu.vn 

157 31191023105 Trần Phước Ngọc Bảo 09/07/2001 DH45ISB05 31191023105@student.isb.edu.vn 

158 31191020705 Lê Ngọc Diễm 11/01/2001 DH45ISB05 31191020705@student.isb.edu.vn 

159 31191023182 Hồ Mỹ Duyên 23/06/2001 DH45ISB05 31191023182@student.isb.edu.vn 

160 31191023203 Nguyễn Hải Đăng 29/06/2001 DH45ISB05 31191023203@student.isb.edu.vn 

161 31191025368 Trần Thị Thu Hà 05/07/2001 DH45ISB05 31191025368@student.isb.edu.vn 

162 31191022032 Nguyễn Ngọc Gia Hân 07/02/2001 DH45ISB05 31191022032@student.isb.edu.vn 

163 31191023300 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/05/2001 DH45ISB05 31191023300@student.isb.edu.vn 

164 31191022371 Phạm Ngọc Khanh 12/09/2001 DH45ISB05 31191022371@student.isb.edu.vn 

165 31191023425 Tô Minh Khoa 13/05/2001 DH45ISB05 31191023425@student.isb.edu.vn 

166 31191025257 Trần Vĩnh Khương 12/07/2001 DH45ISB05 31191025257@student.isb.edu.vn 

167 31191025391 Hoàng Mỹ Linh 16/10/2001 DH45ISB05 31191025391@student.isb.edu.vn 

168 31191024798 Nguyễn Phan Yến Linh 14/07/2001 DH45ISB05 31191024798@student.isb.edu.vn 

169 31191021729 Lê Cao Minh 14/03/2001 DH45ISB05 31191021729@student.isb.edu.vn 

170 31191025168 Trương Ngọc Trà My 25/05/2001 DH45ISB05 31191025168@student.isb.edu.vn 

171 31191023582 Lý Uyển Nga 27/12/2001 DH45ISB05 31191023582@student.isb.edu.vn 



 

 

172 31191024442 Trần Nguyễn Khánh Nguyên 14/01/2001 DH45ISB05 31191024442@student.isb.edu.vn 

173 31191020076 Hồ Thảo Nhi 24/01/2001 DH45ISB05 31191020076@student.isb.edu.vn 

174 31191026091 Lê Trần Thùy Nhiên 05/04/2001 DH45ISB05 31191026091@student.isb.edu.vn 

175 31191022102 Lê Phạm Thục Oanh 18/03/2001 DH45ISB05 31191022102@student.isb.edu.vn 

176 31191021052 Vũ Hoàng Phương 06/11/2001 DH45ISB05 31191021052@student.isb.edu.vn 

177 31191023801 Võ Trần Hoàng Phước 11/10/2001 DH45ISB05 31191023801@student.isb.edu.vn 

178 31191021859 Bào Ngọc Như Quỳnh 11/08/2001 DH45ISB05 31191021859@student.isb.edu.vn 

179 31191020738 Từ Hạnh San 21/12/2001 DH45ISB05 31191020738@student.isb.edu.vn 

180 31191023892 Lê Hoàng Thiên Sinh 30/07/2001 DH45ISB05 31191023892@student.isb.edu.vn 

181 31191027406 Trần Hoài Sơn 14/04/2001 DH45ISB05 31191027406@student.isb.edu.vn 

182 31191020308 Nguyễn Thị Yến Thanh 18/10/2001 DH45ISB05 31191020308@student.isb.edu.vn 

183 31191024014 Lê Thị Phương Thùy 16/01/2001 DH45ISB05 31191024014@student.isb.edu.vn 

184 31191020493 Tăng Hoàng Tố Thư 08/05/2001 DH45ISB05 31191020493@student.isb.edu.vn 

185 31191020781 Lê Ngọc Trâm 24/01/2001 DH45ISB05 31191020781@student.isb.edu.vn 

186 31191020212 Lê Ngọc Khánh Trân 15/03/2001 DH45ISB05 31191020212@student.isb.edu.vn 

187 31191025796 Nguyễn Bảo Trân 03/07/2001 DH45ISB05 31191025796@student.isb.edu.vn 

188 31191020471 Lê Huy Tuấn 29/01/2001 DH45ISB05 31191020471@student.isb.edu.vn 

189 31191020252 Nguyễn Hồng Thục Uyên 01/08/2001 DH45ISB05 31191020252@student.isb.edu.vn 

190 31191024292 Nguyễn Hoàng Lan Vy 03/10/2001 DH45ISB05 31191024292@student.isb.edu.vn 

191 31191022185 Võ Trần Tuyết Anh 07/12/2001 DH45ISB06 31191022185@student.isb.edu.vn 

192 31191020183 Phan Diệp Bảo Châu 19/03/2001 DH45ISB06 31191020183@student.isb.edu.vn 

193 31191022415 Trần Khánh Chi 26/09/2001 DH45ISB06 31191022415@student.isb.edu.vn 

194 31191027314 Nguyễn Hoàng Việt Cường 09/09/2001 DH45ISB06 31191027314@student.isb.edu.vn 

195 31191023151 Huỳnh Gia Dinh 31/05/2001 DH45ISB06 31191023151@student.isb.edu.vn 

196 31191020816 Lâm Nguyễn Hồng Hân 03/05/2001 DH45ISB06 31191020816@student.isb.edu.vn 

197 31191023284 Nguyễn Trần Thu Hân 07/07/2001 DH45ISB06 31191023284@student.isb.edu.vn 

198 31191020739 Lý Tuấn Hiền 07/10/2001 DH45ISB06 31191020739@student.isb.edu.vn 

199 31191020088 Giang Đông Hiển 18/12/2001 DH45ISB06 31191020088@student.isb.edu.vn 

200 31191020692 Ngô Đắc Huy 10/08/2001 DH45ISB06 31191020692@student.isb.edu.vn 



 

 

201 31191020101 Nguyễn Trịnh Gia Huy 17/01/2001 DH45ISB06 31191020101@student.isb.edu.vn 

202 31191024403 Lê Nguyên Khoa 08/10/2001 DH45ISB06 31191024403@student.isb.edu.vn 

203 31191023436 Trần Phủ Hoàng Khuê 17/07/2001 DH45ISB06 31191023436@student.isb.edu.vn 

204 31191020640 Nguyễn Thị Thanh Lan 16/10/2001 DH45ISB06 31191020640@student.isb.edu.vn 

205 31191020307 Nguyễn Bá Khánh Linh 21/01/2001 DH45ISB06 31191020307@student.isb.edu.vn 

206 31191025398 Trần Khánh Ly 25/05/2001 DH45ISB06 31191025398@student.isb.edu.vn 

207 31191020496 Vũ Thành Nam 11/04/2001 DH45ISB06 31191020496@student.isb.edu.vn 

208 31191023589 Lê Quỳnh Minh Ngân 02/01/2001 DH45ISB06 31191023589@student.isb.edu.vn 

209 31191025269 Lê Trần Kim Ngân 23/07/2001 DH45ISB06 31191025269@student.isb.edu.vn 

210 31191026086 Đặng Thị Yến Nhi 25/04/2001 DH45ISB06 31191026086@student.isb.edu.vn 

211 31191020950 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 13/08/2001 DH45ISB06 31191020950@student.isb.edu.vn 

212 31191023744 Nguyễn Ngọc Mai Như 13/10/2001 DH45ISB06 31191023744@student.isb.edu.vn 

213 31191021191 Nguyễn Võ Kỳ Quan 04/04/2001 DH45ISB06 31191021191@student.isb.edu.vn 

214 31191022387 Lê Khánh Quỳnh 06/09/2001 DH45ISB06 31191022387@student.isb.edu.vn 

215 31191023917 Ngô Huyền Đan Thanh 13/05/2001 DH45ISB06 31191023917@student.isb.edu.vn 

216 31191023940 Nguyễn Xuân Thành 19/09/2001 DH45ISB06 31191023940@student.isb.edu.vn 

217 31191022071 Ao Thạch Thảo 27/03/2001 DH45ISB06 31191022071@student.isb.edu.vn 

218 31191020149 Đoàn Chánh Thống 17/06/2001 DH45ISB06 31191020149@student.isb.edu.vn 

219 31191024493 Võ Ngọc Thủy Tiên 04/06/2001 DH45ISB06 31191024493@student.isb.edu.vn 

220 31191024781 Vương Bửu Trân 06/11/2001 DH45ISB06 31191024781@student.isb.edu.vn 

221 31191022052 Mai Châu Thùy Trang 24/10/2001 DH45ISB06 31191022052@student.isb.edu.vn 

222 31191020703 Võ Thanh Trúc 18/01/2001 DH45ISB06 31191020703@student.isb.edu.vn 

223 31191024203 Trương Bích Tuyền 08/08/2001 DH45ISB06 31191024203@student.isb.edu.vn 

224 31191024253 Thái Triệu Vĩ 03/09/2001 DH45ISB06 31191024253@student.isb.edu.vn 

225 31191024294 Nguyễn Khánh Vy 09/04/2001 DH45ISB06 31191024294@student.isb.edu.vn 

226 31191020689 Nguyễn Khánh Vy 20/10/2001 DH45ISB06 31191020689@student.isb.edu.vn 

227 31191024313 Thới Nguyễn Tường Vy 29/11/2001 DH45ISB06 31191024313@student.isb.edu.vn 

 


